
DANH SÁCH 

các Tổ công tác thu thập làm sạch CSDL về quản lý phương tiện và giấy phép 

lái xe các thôn trên địa bàn xã Tư Nghĩa 

(Kèm theo Kế hoạch số:      /KH-UBND, ngày    /11/2025  của UBND xã Tư Nghĩa) 

 

TT Họ và tên 
Chức 

danh/Đơn vị 

Chức danh 

trong 

Tổ công tác 

Ghi chú 

1. Thôn La Hà Thạch Trận 

1 Huỳnh Ngọc Trúc Công an xã Tổ trưởng  

2 Đỗ Thị Khánh Hòa  Công an xã  Thành viên  

3 Nguyễn Thị Minh Trinh Trưởng thôn  Thành viên  

4 Phạm Ngọc Ninh 
Trưởng ban 

CTMT thôn 
Thành viên  

5 Nguyễn Thị Hà Vy  
Bí thư Chi 

đoàn thôn 
Thành viên  

6 Nguyễn Ngọc Sơn Tổ ANTT  Thành viên  

7 Lê Văn Tài Tổ ANTT Thành viên  

8 Lê Văn Đạo  Tổ ANTT  Thành viên  

9 Trịnh Hạ Đêm Tổ ANTT Thành viên  

2. Thôn An Bình 

1 Huỳnh Ngọc Trúc Công an xã Tổ trưởng  

2 Đỗ Thị Khánh Hòa Công an xã  Thành viên  

3 Phan Hải 
Trưởng thôn, 

Tổ ANTT  
Thành viên  

4 
Phan Thị Hiếu 

Trưởng ban 

CTMT thôn 
Thành viên  

5 

Huỳnh Hạnh Phúc 

Bí thư Chi 

đoàn, Tổ 

ANTT 

Thành viên 

 

6 Trần Đình Minh Tịnh Tổ ANTT Thành viên  

3. Thôn Thanh Hà 

1 Huỳnh Ngọc Trúc Công an xã Tổ trưởng  

2 Huỳnh Ngọc Tuấn Kiệt  Công an xã  Thành viên  

3 Lê Thị Ánh Nguyệt Trưởng thôn   

4 
Trần Thị Bích Hậu 

Trưởng ban 

CTMT thôn 
Thành viên 

 

5 Nguyễn Ái Quốc Việt Bí thư Chi Thành viên  
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đoàn 

6 Ngô Tấn Vỹ Tổ ANTT Thành viên  

7 Nguyễn Văn Nguyệt Tổ ANTT  Thành viên  

8 Trần Thị Ngân Tổ ANTT  Thành viên  

9 Ngô Tấn Đạt Tổ ANTT   

4. Thôn An Nghĩa 

1 Huỳnh Ngọc Trúc Công an xã Tổ trưởng  

2 Huỳnh Ngọc Tuấn Kiệt  Công an xã  Thành viên  

3 Phan Dàn Trưởng thôn Thành viên  

4 
Lê Hồng Dũng 

Trưởng ban 

CTMT thôn 

Thành viên  

5 
Trần Vũ Diệu Linh 

Bí thư Chi 

đoàn 

Thành viên  

6 Đoàn Quốc Vương Tổ ANTT Thành viên  

7 Nguyễn Thành Hậu Tổ ANTT Thành viên  

8 Bùi Thị Ngọc Điệp Tổ ANTT Thành viên  

5. Thôn An Hà 1 

1 Nguyễn Vũ Đông Công an xã Tổ trưởng  

2 Nguyễn Đình Thân Công an xã  Thành viên  

3 Cao Thị Thảo Trang Trưởng thôn  Thành viên  

4 Nguyễn Đức Cảm 
Trưởng ban 

CTMT thôn 
Thành viên  

5 Nguyễn Thị Trà Giang  
Bí thư Chi 

đoàn thôn 
Thành viên  

6 Trần Văn Phong Tổ ANTT  Thành viên  

7 Trương Quang Vũ Tổ ANTT Thành viên  

8 Nguyễn Văn Vinh Tổ ANTT  Thành viên  

6. Thôn An Hà 3 

1 Nguyễn Vũ Đông Công an xã Tổ trưởng  

2 Nguyễn Đình Thân Công an xã  Thành viên  

3 Đinh Duy Khiêm 
Trưởng thôn, 

Tổ ANTT  
Thành viên  

4 
Nguyễn Thị Hảo 

Trưởng ban 

CTMT thôn 
Thành viên  

5 
Trần Ngọc Công Tuấn 

Bí thư Chi 

đoàn 
Thành viên 

 

6 Nguyễn Công An Tổ ANTT Thành viên  
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7 Huỳnh Văn Hữu Tổ ANTT Thành viên  

8 Võ Duy Thành Đạt Tổ ANTT  Thành viên  

7. Thôn Phú Văn 

1 Nguyễn Vũ Đông Công an xã Tổ trưởng  

2 Trần Vũ Cao Kỳ Công an xã  Thành viên  

3 Lê Công Dũng Trưởng thôn Thành viên  

4 
Nguyễn Thị Thanh Mỹ 

Trưởng ban 

CTMT thôn 
Thành viên 

 

5 
Phạm Minh Thống 

Bí thư Chi 

đoàn 
Thành viên 

 

6 Huỳnh Văn Quang Tổ ANTT Thành viên  

7 Võ Thanh Thật Tổ ANTT  Thành viên  

8. Thôn La Châu 

1 Nguyễn Vũ Đông Công an xã Tổ trưởng  

2 Trần Vũ Cao Kỳ Công an xã  Thành viên  

3 Nguyễn Ngọc Linh Trưởng thôn Thành viên  

4 
Nguyễn Hữu Thắng 

Trưởng ban 

CTMT thôn 

Thành viên  

5 
Trần Nhật Hoa 

Bí thư Chi 

đoàn 

Thành viên  

6 Trần Công Lịnh Tổ ANTT Thành viên  

7 Phan Tấn Trạng Tổ ANTT Thành viên  

8 Trần Nhật Hoa Tổ ANTT Thành viên  

9. Thôn Tân Hội 

1 Nguyễn Vũ Đông Công an xã Tổ trưởng  

2 Nguyễn Đình Thân Công an xã  Thành viên  

3 Hà Văn Thương Trưởng thôn Thành viên  

4 
Phạm Minh Tâm 

Trưởng ban 

CTMT thôn 

Thành viên  

5 
Hà Thị Như Ý 

Bí thư Chi 

đoàn 

Thành viên  

6 Phạm Ngọc Thuận Tổ ANTT Thành viên  

7 Huỳnh Văn Quang Tổ ANTT Thành viên  

8 Hà Văn Khôi Tổ ANTT Thành viên  

10. Thôn Điền Trang 

1 Nguyễn Vũ Đông Công an xã Tổ trưởng  

2 Trần Vũ Cao Kỳ Công an xã  Thành viên  
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3 Đào Quang Tâm Trưởng thôn Thành viên  

4 
Phạm Thị Lệ Tuyết 

Trưởng ban 

CTMT thôn 

Thành viên  

5 
Trần Thị Kim Viên 

Bí thư Chi 

đoàn 

Thành viên  

6 Bùi Hữu Thái Tổ ANTT Thành viên  

7 Nguyễn Công Triều Tổ ANTT Thành viên  

11. Thôn Điện An 1 

1 Phạm Quang Đạt Công an xã Tổ trưởng  

2 Võ Quang Tuyên Công an xã  Thành viên  

3 Thượng Đình Song Trưởng thôn  Thành viên  

4 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 

Trưởng ban 

CTMT thôn, 

Tổ ANTT 

Thành viên  

5 Nguyễn Lâm Trường 
Bí thư Chi 

đoàn thôn 
Thành viên  

6 Nguyễn Phi Hùng Tổ ANTT  Thành viên  

7 Trần Đăng Minh Tổ ANTT Thành viên  

12. Thôn Điện An 2 

1 Phạm Quang Đạt Công an xã Tổ trưởng  

2 Võ Quang Tuyên Công an xã  Thành viên  

3 Huỳnh Tấn Duy 
Trưởng thôn, 

Tổ ANTT  
Thành viên  

4 
Đinh Duy Cường Em 

Trưởng ban 

CTMT thôn 
Thành viên  

5 
Mai Nhàn Như Ý 

Bí thư Chi 

đoàn 
Thành viên 

 

6 Đinh Duy Quyền Tổ ANTT Thành viên  

7 Nguyễn Võ Thái Hóa Tổ ANTT Thành viên  

13. Thôn Điện An 3 

1 Phạm Quang Đạt Công an xã Tổ trưởng  

2 Võ Quang Tuyên Công an xã  Thành viên  

3 
Nguyễn Văn Bi 

Trưởng thôn, 

Tổ ANTT 
Thành viên 

 

4 

Trần Thị Lệ 

Trưởng ban 

CTMT thôn, 

Tổ ANTT 

Thành viên 

 

5 
Phạm Thị Bích Loan 

Bí thư Chi 

đoàn 
Thành viên 
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6 Trần Thanh Tuyền Tổ ANTT Thành viên  

14. Thôn Điện An 4 

1 Phạm Quang Đạt Công an xã Tổ trưởng  

2 Võ Quang Tuyên Công an xã  Thành viên  

3 Trần Văn Tân Trưởng thôn Thành viên  

4 
Trần Đình Trưng 

Trưởng ban 

CTMT thôn 
Thành viên 

 

5 

Nguyễn Văn Tin 

Bí thư Chi 

đoàn, Tổ 

ANTT 

Thành viên 

 

6 Võ Anh Việt Tổ ANTT Thành viên  

15. Thôn La Hà 1 

1 Phạm Quang Đạt Công an xã Tổ trưởng  

2 Lê Quang Sỹ Công an xã  Thành viên  

3 Phạm Ngọc Phương Trưởng thôn Thành viên  

4 
Nguyễn Hùng Diêu 

Trưởng ban 

CTMT thôn 
Thành viên 

 

5 
Lương Thị Hà Nhi 

Bí thư Chi 

đoàn 
Thành viên 

 

6 Lê Văn Nhớ Tổ ANTT Thành viên  

7 Nguyễn Thuyết Trình Tổ ANTT Thành viên  

8 Phan Thị Đông Uyên Tổ ANTT Thành viên  

16. Thôn La Hà 2 

1 Phạm Quang Đạt Công an xã Tổ trưởng  

2 Lê Quang Sỹ Công an xã  Thành viên  

3 Võ Thùy Trang Trưởng thôn Thành viên  

4 
Đoàn Tấn Sinh 

Trưởng ban 

CTMT thôn 
Thành viên 

 

5 
Lê Minh Hoan 

Bí thư Chi 

đoàn 
Thành viên 

 

6 Lê Thành Luân Tổ ANTT Thành viên  

7 Võ Thùy Trang Tổ ANTT Thành viên  

17. Thôn La Hà 3 

1 Phạm Quang Đạt Công an xã Tổ trưởng  

2 Lê Quang Sỹ Công an xã  Thành viên  

3 

Huỳnh Ngọc Thạch 

Trưởng thôn, 

Trưởng ban 

CTMT thôn 

Thành viên 
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4 
Trần Văn Nhàn 

Bí thư Chi 

đoàn thôn 
Thành viên 

 

5 Nguyễn Thị Ái Như Tổ ANTT Thành viên  

18. Thôn La Hà 4 

1 Phạm Quang Đạt Công an xã Tổ trưởng  

2 Lê Quang Sỹ Công an xã  Thành viên  

3 
Trương Văn Uy 

Trưởng thôn, 

Tổ ANTT  
Thành viên 

 

4 

Trần Thị Điệp 

Trưởng ban 

CTMT thôn, 

Tổ ANTT 

Thành viên 

 

5 
Hồ Đinh Nhật Quyên 

Bí thư Chi 

đoàn thôn 
Thành viên 

 

6 Võ Phúc Hội Tổ ANTT Thành viên  

19. Thôn Vạn An 1 

1 Phạm Quang Đạt Công an xã Tổ trưởng  

2 Lê Quang Sỹ Công an xã  Thành viên  

3 Võ Thị Bích Hằng Trưởng thôn  Thành viên  

4 
Lương Bá Thanh 

Trưởng ban 

CTMT thôn 
Thành viên 

 

5 

Nguyễn Ngọc Phương Ly 

Bí thư Chi 

đoàn thôn, Tổ 

ANTT 

Thành viên 

 

6 Nguyễn Văn Hùng Tổ ANTT Thành viên  

20. Thôn Vạn An 2 

1 Phạm Quang Đạt Công an xã Tổ trưởng  

2 Lê Quang Sỹ Công an xã  Thành viên  

3 
Nguyễn Minh Dũng 

Trưởng thôn, 

Tổ ANTT  
Thành viên 

 

4 
Huỳnh Văn Thành 

Trưởng ban 

CTMT thôn 
Thành viên 

 

5 
Trần Lê Hoàng Yến 

Bí thư Chi 

đoàn thôn 
Thành viên 

 

6 Bùi Thành Luân Tổ ANTT Thành viên  

7 Bùi Thanh Thưởng Tổ ANTT Thành viên  

21. Thôn Vạn An 3 

1 Phạm Quang Đạt Công an xã Tổ trưởng  

2 Lê Quang Sỹ Công an xã  Thành viên  
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3 Huỳnh Anh Vũ Trưởng thôn  Thành viên  

4 
Bùi Quang Huy 

Trưởng ban 

CTMT thôn 
Thành viên 

 

5 

Đoàn Thị Thúy Kiều 

Bí thư Chi 

đoàn thôn, Tổ 

ANTT 

Thành viên 

 

6 Bùi Văn Bốn Tổ ANTT Thành viên  

7 Lê Quang Chí Tổ ANTT Thành viên  

22. Thôn Thu Xà 

1 Lê Văn Nô Công an xã Tổ trưởng  

2 Trần Ngọc Hải  Công an xã  Thành viên  

3 Lê Hoài Thương 
Trưởng thôn, 

Tổ ANTT  
Thành viên  

4 Trịnh Thiên Thu 

Trưởng ban 

CTMT thôn, 

Tổ ANTT 

Thành viên  

5 Mai Trần Huyền Trang  
Bí thư Chi 

đoàn thôn 
Thành viên  

6 Trần Thế Anh Tổ ANTT  Thành viên  

23. Thôn Hòa Bình 

1 Lê Văn Nô Công an xã Tổ trưởng  

2 Ngô Văn Sanh Công an xã  Thành viên  

3 Trần Văn Hồng Trưởng thôn  Thành viên  

4 

Trần Văn Mỹ 

Trưởng ban 

CTMT thôn, 

Tổ ANTT 

Thành viên  

5 
Mai Thích Cát Tường 

Bí thư Chi 

đoàn 
Thành viên 

 

6 Nguyễn Văn Châu Tổ ANTT Thành viên  

7 Mai Thanh Vỹ Tổ ANTT  Thành viên  

24. Thôn Hòa Tân 

1 Lê Văn Nô Công an xã Tổ trưởng  

2 Ngô Văn Sanh Công an xã  Thành viên  

3 Đỗ Rô Trưởng thôn Thành viên  

4 
Trần Văn Chiến 

Trưởng ban 

CTMT thôn 
Thành viên 

 

5 
Phạm Minh Trí 

Bí thư Chi 

đoàn 
Thành viên 
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6 Nguyễn Mạnh Huy Tổ ANTT Thành viên  

7 Trần Trường Vỹ Tổ ANTT  Thành viên  

8 Lê Quang Vinh Tổ ANTT  Thành viên  

25. Thôn Hòa Phú 

1 Lê Văn Nô Công an xã Tổ trưởng  

2 Trần Ngọc Hải Công an xã  Thành viên  

3 Đỗ Tấn Ý Trưởng thôn Thành viên  

4 

Đỗ Văn Thiệu 

Trưởng ban 

CTMT thôn, 

Tổ ANTT 

Thành viên  

5 
Võ Trần Ngọc Sinh 

Bí thư Chi 

đoàn 

Thành viên  

6 Trần Thanh Sang Tổ ANTT Thành viên  

7 Đỗ Tấn Ngoan Tổ ANTT Thành viên  
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